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ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

94,74%

106966,11

4836,04 Ha

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

DNL

(Tổng diện tích tự nhiên 112913,23 ha)

4,28%

1111,08 Ha 

0,98%
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SKS

RPH

RPH

Đường giao thông

Đường quốc lộ

Đường tỉnh lộ

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGUBND HUYỆN VĂN CHẤN
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Tổ 6

Công ty cổ phần chè Liên Sơn

Công ty cổ phần chè Liên Sơn

Liên Sơn
Công ty cổ phần chè 

Trạm y tế

Liên Sơn
Trg TH & THCS

UBND xã

UBND xã

thôn Tặc Tè

thôn Giàng Cài

thôn Giàng Cài

thôn Tà Lành

thôn Tà Lành

thôn Nậm Kịp

Trg TH Tặc Tè

UBND xã

Trạm y tế

thôn Nậm Mười

thôn Háo Pành

thôn Liên Sưu

thôn Liên Sưu

thôn Làng Cò

UBND xã

thôn Ngã Ba

thôn Khe Trang

thôn Khe Trang

thôn Ngã Hai

thôn Nà Nọi

Thủ
y đ
iện
 Vă

n C
hấn

UBND xã

thôn Giàng A

thôn Pang Cáng

thôn Bản Mới

thôn Kang Kỳ

thôn Giàng B

UBND xã

thôn Đá Gân

thôn Văn Hưng

thôn Ba Khe

thôn Hùng Thịnh

thôn Hùng Thịnh

thôn Hùng Thịnh

thôn Khe Đắc

thôn Pín Pé

thôn Làng Ca

thôn Làng Ca

thôn Đồng Hẻo

thôn Vực Tuần

thôn Ngã Ba
thôn Văn Hòa

thôn Ba Chum

thôn Khe Kẹn

UBND xã

thôn Mảm 1

thôn Mảm 2

thôn Sài Lương 1

thôn Khe Trầu

thôn Sài Lương 2

thôn Sài Lương 3

thôn Sài Lương 3

thôn Tặng Chan

UBND xã

thôn Chiềng

thôn Trung Tâm

thôn Rẹ Hai

thôn Buông

thôn Quăn

thôn Kiến Rịa

thôn Bát Tờ

Mỏ Quặng Sắt

thôn Đỗng Hảo

UBND xã

thôn Vũ Thịnh

thôn Chùa 2

thôn Ngõa

bản Kiến Thịnh 1

thôn Cao 2

thôn Cao 1

thôn Dày 1

thôn Dày 2

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

Vương Ưng
Công ty TNHH

Quặng Sắt
Nhà máy tuyển

Mỏ Sắt khe Liếng

Mỏ Sắt Chấn Thịnh

UBND xã

thôn Kè

thôn Khe Mơ

thôn Bàng Là 1

CLN

thôn Bàng Là 2

thôn Thanh Tú

thôn Khe Đồng

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

và khai khoáng Việt Đức
Cty Cổ phần luyện kim

SKS

UBND xã

thôn Trung Tâm

thôn Đồng Sặt

thôn Bản Hốc

thôn Nà Trạm

thôn Ao Sen

thôn Thác vác

thôn Văn Tứ

thôn Bản Tạo

thôn Gốc Báng

thôn Minh Đồng

TDP 2

TDP 2

TDP Trung Tâm

TDP 3

TDP 3

TDP 7

TDP 19/5

TDP 19/5

TDP 9

TDP 10

TDP Nhà Máy

UBND TTNT

 Khu trồng chè
Công ty TNHH thực phảm Phú Tài

UBND xã

thôn An Hợp

thôn Tân An

thôn Đồng Quẻ

thôn Đồng Thập

thôn Liên Thành

thôn An Thái

thôn Khe Phưa

UBND xã

DCH

thôn Khe Chì

thôn Tho

thôn Khe Tho

thôn Duyên Đồng

thôn Nghĩa Hưng

thôn Nghĩa Lập Cọ

thôn Tính Luất

thôn Hợp Nhất
thôn Phào

thôn Hải Tâm

thôn Diềm

UBND xã

thôn Noong  Tài

thôn Nông Trường

thôn Vằn
thôn Trung Tâm

thôn Dạ

thôn Đá Đỏ

thôn Yên Hưng

thôn Văn Tiến

thôn Hán

thôn Cướm

thôn Thiên Bữu

thôn Thắm

thôn Muông

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

vụ KH CN T & T
Cty cổ phần nghiên cứu, ứng dụng dịch 

Công ty chè Trần Phú

lâm trường Ngòi lao
Công ty TNHH MTV 

UBND xã

thôn Đồng Then

thôn Đồng Quéo

thôn Đát Quang

thôn Khe Hả

thôn Đát Quang

thôn Khe Sừng

thôn Tó

thôn Tân Phương

thôn Đồng Mặn

UBND xã

thôn Suối Bắc

thôn Suối Bó

thôn Suối Quyền

thôn Thẳm Có

thôn Vàng Ngần

UBND xã

thôn Ba Cầu

thôn Bu Thấp

thôn Bu Cao

thôn Bản Giõng

thôn Bản Lầm

thôn Bản Mười

thôn Nà La

Công ty lâm nghiệp

HTX Tú lệ

Mỏ Sắt Hà Quang

Mỏ Sắt Thịnh Đạt

HTX Tú Lệ

Công ty Kim Thành

Mỏ Sắt Hà Quang

Mỏ Sắt Hùng Loan

Mỏ Sắt Hoàn Thiện

Mỏ Đá Vương Ương

RSX

Đi huyện Văn Yên

RPH

RSX

RSX

CLN

CLN

ONT

CLN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN
RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN RSN

RSNRSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSNRSN

RSN RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN
RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN
RSN

RSN

RSN

RSN RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSNRSN

RSN RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RSN
RSN

RSN

RSN

RSN

RSN

RPH

RPH

Hà Nội, Ngày .... tháng .... năm 2021Văn Chấn, Ngày .... tháng .... năm 2021Văn Chấn, Ngày .... tháng .... năm 2021

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 các xã, thị trấn thuộc huyện Văn Chấn

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 huyện Văn Chấn

- Các nguồn tài liệu khác

H. Lục Yên

H. Yên BìnhH. Văn Yên

H. Mù Cang Chải

H. Trạm Tấu H. Văn Chấn

H. Trấn Yên

TP. Yên Bái

TỈNH HÀ GIANG

TỈNH TUYÊN QUANG

TỈNH PHÚ THỌ

TỈNH SƠN LA

TỈNH LAI CHÂU

TỈNH LÀO CAI

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ HUYỆN VĂN CHẤN - TỈNH YÊN BÁI

TX. NGHĨA LỘ

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RPH

RSX

RSX

RSX
RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX
RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSN

RSX

RSX

RSN

RSX

RSX

RSX
RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSN

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSX

RSN

RSN

RSX

RSX

RSX

RSX

32

171

HNK

ONT

ONT

ONT

4

4

44

44

4

4

46

46

4

4

48

48

4

4

50

50

4

4

52

52

4

4

54

54

4

4

56

56

4

4

58

58

4

4

60

60

4

4

62

62

4

4

64

64

4

4

66

66

4

4

68

68

4

4

70

70

4

4

72

72

4

4

74

74

4

4

76

76

4

4

78

78

4

4

80

80

4

4

82

82

4

4

84

84

4

4

86

86

4

4

88

88

4

4

90

90

4

4

92

92

4

4

94

94

4

4

96

96

4

4

98

98

5

5

0

0

5

5

2

2

5

5

4

4

5

5

6

6

5

5

8

8

5

5

10

10

5

5

12

12

5

5

14

14

5

5

16

16

5

5

18

18

5

5

20

20

5

5

22

22

23 23

56 56

23 23

58 58

23 23

60 60

23 23

62 62

23 23

64 64

23 23

66 66

23 23

68 68

23 23

70 70

23 23

72 72

23 23

74 74

23 23

76 76

23 23

78 78

23 23

80 80

23 23

82 82

23 23

84 84

23 23

86 86

23 23

88 88

23 23

90 90

23 23

92 92

23 23

94 94

23 23

96 96

23 23

98 98

24 24

0 0

24 24

2 2

24 24

4 4

24 24

6 6

24 24

8 8

24 24

10 10

24 24

12 12

24 24

14 14

24 24

16 16

3X.350

3X.351

3X.421

03X.1

3X.343

3X.344

03X.1

03X.347

C
Ộ
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XÃ

HỘI CHỦ
NGHĨA

V
IỆ

T

N
A

M

B

Đất trồng cây lâu nămCLN

Đất trồng lúa nước còn lạiLUK

Đất chuyên trồng lúa nướcLUC

Đất nuôi trồng thuỷ sảnNTS

Đất ở tại nông thônONT

Đất thủy lợiDTL

Đất nghĩa trang, nghĩa địaNTD

Đất cơ sở giáo dục - đào tạoDGD

Đất sinh hoạt cộng đồngDSH

Đất cơ sở y tếDYT

Đất có mặt nước chuyên dùngMNC

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suốiSON

Đất tín ngưỡngTIN

Đất chợDCH

Đất giao thôngDGT

Đất bãi thải, xử lý chất thảiDRA

Đất công trình năng lượngDNL

Đất cơ sở thể dục - thể thaoDTT

Đất quốc phòngCQP

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp nhà nướcTSC

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanhSKC

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệpDTS

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứSKX

Đất thương mại, dịch vụTMD

Đất ở tại đô thịODT

Đất tôn giáoTON

Đất công trình bưu chính viễn thôngDBV

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khácDSK

Đất an ninhCAN

Đất cơ sở văn hóaDVH

Đất cho hoạt động khoáng sảnSKS

Địa giới huyện xác định

Đường thôn xóm

Cầu bê tông

Sông, hồ, ao, suối

Bưu điện - Trạm y tế - Trường học

Chùa - Nhà thờ 

Địa giới xã xác định

Địa giới tỉnh xác định

Sân bóng

916,7

8
5
0

điểm độ cao, ghi chú độ cao

Bình độ,ghi chú độ cao bình độ

SÔNG S
UỐI

UBND Huyện - Xã

CHÚ DẪN

37

32

37

37

37

37

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

RSX

RPH

RDD

Đất rừng sản xuất

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất trồng cây hàng năm khácHNK

CSD Đất chưa sử dụng
RSN là rừng tự nhiên

Đất có rừng sản xuất


